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Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 6229/TCHQ-KTSTQ ngày 07/11/2012 của Quý Cơ quan về việc giám định hàm lượng vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Về việc giám định vàng miếng
- Khoản 2, 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”
- Khoản 5 Điều 69 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ “5. Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng, quy chế quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”
- Khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định “4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.”
- Khoản 8, 11 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 11. Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.”
- Khoản 1 Điều 19 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tổ chức đánh giá sự phù hợp có quyền “1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định.”
Như vậy, giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm do tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành giám định trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Do đó, Tổng cục Hải quan có thể liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để được cung cấp thông tin cần thiết.

2. Về khả năng phân kim vàng
Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công vàng miếng SJC. Đơn vị này có máy kiểm định vàng bốn số chín (99,99%) do Viện Vật lý hạt nhân Đà Lạt sản xuất, đồng thời cũng có khả năng phân kim vàng. Do đó, Quý Cơ quan có thể liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC để có thêm thông tin.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin trao đổi để Quý Cơ quan được biết./.
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